
Stt 

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 

Chiều 

cao 

(H) 

Đvt

1.5 2.0

1 Máng cáp 60x40 60 40 m 51,000 66,000

2 Nắp máng cáp 60x40 60 10 m 26,000 33,000

3 Co ngang L máng cáp 60x40 60 40 cái 56,000 73,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 60x40 60 40 cái 29,000 36,000

5 Co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 61,000 79,000

6 Nắp co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 31,000 40,000

7 Co xuống máng cáp 60x40 60 40 cái 61,000 79,000

8 Nắp co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 31,000 40,000

9 Ngã ba T máng cáp 60x40 60 40 cái 66,000 86,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 60x40 60 40 cái 34,000 43,000

11 Chữ thâp X máng cáp 60x40 60 40 cái 77,000 99,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 60x40 60 40 cái 39,000 50,000

1 Máng cáp 50x50 50 50 m 55,000 70,000

2 Nắp máng cáp 50x50 50 10 m 23,000 29,000

3 Co ngang L máng cáp 50x50 50 50 cái 61,000 77,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 50x50 50 50 cái 25,000 32,000

5 Co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 66,000 84,000

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 

Mạ kẽm nhúng nóng Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 

 MÁNG CÁP 

Máng cáp 60x40

Máng cáp 50x50

BẢNG BÁO GIÁ MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
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6 Nắp co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 28,000 35,000

7 Co xuống máng cáp 50x50 50 50 cái 66,000 84,000

8 Nắp co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 28,000 35,000

9 Ngã ba T máng cáp 50x50 50 50 cái 72,000 91,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 50x50 50 50 cái 30,000 38,000

11 Chữ thâp X máng cáp 50x50 50 50 cái 83,000 105,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 50x50 50 50 cái 35,000 44,000

1 Máng cáp 75x50 75 50 m 62,000 80,000

2 Nắp máng cáp 75x50 75 10 m 29,000 40,000

3 Co ngang L máng cáp 75x50 75 50 cái 68,000 88,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 75x50 75 50 cái 32,000 44,000

5 Co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 74,000 96,000

6 Nắp co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 35,000 48,000

7 Co xuống máng cáp 75x50 75 50 cái 74,000 96,000

8 Nắp co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 35,000 48,000

9 Ngã ba T máng cáp 75x50 75 50 cái 81,000 104,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 75x50 75 50 cái 38,000 52,000

11 Chữ thâp X máng cáp 75x50 75 50 cái 93,000 120,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 75x50 75 50 cái 44,000 60,000

1 Máng cáp 100x50 100 50 m 70,000 90,000

2 Nắp máng cáp 100x50 100 10 m 39,000 50,000

3 Co ngang L máng cáp 100x50 100 50 cái 77,000 99,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x50 100 50 cái 43,000 55,000

5 Co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 84,000 108,000

6 Nắp co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 47,000 60,000

7 Co xuống máng cáp 100x50 100 50 cái 84,000 108,000

8 Nắp co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 47,000 60,000

Máng cáp 75x50

Máng cáp 100x50
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9 Ngã ba T máng cáp 100x50 100 50 cái 91,000 117,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x50 100 50 cái 51,000 65,000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x50 100 50 cái 105,000 135,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x50 100 50 cái 59,000 75,000

1 Máng cáp 100x75 100 75 m 86,000 111,000

2 Nắp máng cáp 100x75 100 10 m 39,000 50,000

3 Co ngang L máng cáp 100x75 100 75 cái 95,000 122,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x75 100 75 cái 43,000 55,000

5 Co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 103,000 133,000

6 Nắp co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 47,000 60,000

7 Co xuống máng cáp 100x75 100 75 cái 103,000 133,000

8 Nắp co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 47,000 60,000

9 Ngã ba T máng cáp 100x75 100 75 cái 112,000 144,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x75 100 75 cái 51,000 65,000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x75 100 75 cái 129,000 167,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x75 100 75 cái 59,000 75,000

1 Máng cáp 100x100 100 100 m 102,000 131,000

2 Nắp máng cáp 100x100 100 10 m 39,000 50,000

3 Co ngang L máng cáp 100x100 100 100 cái 112,000 144,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x100 100 100 cái 43,000 55,000

5 Co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 122,000 157,000

6 Nắp co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 47,000 60,000

7 Co xuống máng cáp 100x100 100 100 cái 122,000 157,000

8 Nắp co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 47,000 60,000

9 Ngã ba T máng cáp 100x100 100 100 cái 133,000 170,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x100 100 100 cái 51,000 65,000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x100 100 100 cái 153,000 197,000

Máng cáp 100x75

Máng cáp 100x100
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12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x100 100 100 cái 59,000 75,000

1 Máng cáp 150x50 150 50 m 86,000 111,000

2 Nắp máng cáp 150x50 150 10 m 55,000 70,000

3 Co ngang L máng cáp 150x50 150 50 cái 95,000 122,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x500 150 50 cái 61,000 77,000

5 Co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 103,000 133,000

6 Nắp co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 66,000 84,000

7 Co xuống máng cáp 150x50 150 50 cái 103,000 133,000

8 Nắp co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 66,000 84,000

9 Ngã ba T máng cáp 150x50 150 50 cái 112,000 144,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x50 150 50 cái 72,000 91,000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x50 150 50 cái 129,000 167,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x50 150 50 cái 83,000 105,000

1 Máng cáp 150x75 150 75 m 102,000 131,000

2 Nắp máng cáp 150x75 150 10 m 55,000 70,000

3 Co ngang L máng cáp 150x75 150 75 cái 112,000 144,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x75 150 75 cái 61,000 77,000

5 Co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 122,000 157,000

6 Nắp co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 66,000 84,000

7 Co xuống máng cáp 150x75 150 75 cái 122,000 157,000

8 Nắp co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 66,000 84,000

9 Ngã ba T máng cáp 150x75 150 75 cái 133,000 170,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x75 150 75 cái 72,000 91,000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x75 150 75 cái 153,000 197,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x75 150 75 cái 83,000 105,000

1 Máng cáp 150x100 150 100 m 118,000 152,000

Máng cáp 150x50

Máng cáp 150x75

Máng cáp 150x100
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2 Nắp máng cáp 150x100 150 10 m 55,000 70,000

3 Co ngang L máng cáp 150x100 150 100 cái 130,000 167,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x100 150 100 cái 61,000 77,000

5 Co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 142,000 182,000

6 Nắp co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 66,000 84,000

7 Co xuống máng cáp 150x100 150 100 cái 142,000 182,000

8 Nắp co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 66,000 84,000

9 Ngã ba T máng cáp 150x100 150 100 cái 153,000 198,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x100 150 100 cái 72,000 91,000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x100 150 100 cái 177,000 228,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x100 150 100 cái 83,000 105,000

1 Máng cáp 200x50 200 50 m 102,000 131,000

2 Nắp máng cáp 200x50 200 10 m 71,000 91,000

3 Co ngang L máng cáp 200x50 200 50 cái 112,000 144,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x50 200 50 cái 78,000 100,000

5 Co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 122,000 157,000

6 Nắp co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 85,000 109,000

7 Co xuống máng cáp 200x50 200 50 cái 122,000 157,000

8 Nắp co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 85,000 109,000

9 Ngã ba T máng cáp 200x50 200 50 cái 133,000 170,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x50 200 50 cái 92,000 118,000

11 Chữ thâp X máng cáp 200x50 200 50 cái 153,000 197,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x50 200 50 cái 107,000 137,000

1 Máng cáp 200x75 200 75 m 118,000 152,000

2 Nắp máng cáp 200x75 200 10 m 71,000 91,000

3 Co ngang L máng cáp 200x75 200 75 cái 130,000 167,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x75 200 75 cái 78,000 100,000

Máng cáp 200x50

Máng cáp 200x75
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5 Co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 142,000 182,000

6 Nắp co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 85,000 109,000

7 Co xuống máng cáp 200x75 200 75 cái 142,000 182,000

8 Nắp co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 85,000 109,000

9 Ngã ba T máng cáp 200x75 200 75 cái 153,000 198,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x75 200 75 cái 92,000 118,000

11 Chữ thâp X máng cáp 200x75 200 75 cái 177,000 228,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x75 200 75 cái 107,000 137,000

1 Máng cáp 200x100 200 100 m 134,000 172,000

2 Nắp máng cáp 200x100 200 10 m 71,000 91,000

3 Co ngang L máng cáp 200x100 200 100 cái 147,000 189,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x100 200 100 cái 78,000 100,000

5 Co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 161,000 206,000

6 Nắp co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 85,000 109,000

7 Co xuống máng cáp 200x100 200 100 cái 161,000 206,000

8 Nắp co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 85,000 109,000

9 Ngã ba T máng cáp 200x100 200 100 cái 174,000 224,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x100 200 100 cái 92,000 118,000

11 Chữ thâp X máng cáp 200x100 200 100 cái 201,000 258,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x100 200 100 cái 107,000 137,000

1 Máng cáp 250x50 250 50 m 118,000 152,000

2 Nắp máng cáp 250x50 250 10 m 86,000 111,000

3 Co ngang L máng cáp 250x50 250 50 cái 130,000 167,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x50 250 50 cái 95,000 122,000

5 Co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 142,000 182,000

6 Nắp co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 103,000 133,000

7 Co xuống máng cáp 250x50 250 50 cái 142,000 182,000

Máng cáp 200x100

Máng cáp 250x50
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8 Nắp co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 103,000 133,000

9 Ngã ba T máng cáp 250x50 250 50 cái 153,000 198,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x50 250 50 cái 112,000 144,000

11 Chữ thâp X máng cáp 250x50 250 50 cái 177,000 228,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x50 250 50 cái 129,000 167,000

1 Máng cáp 250x75 250 75 m 134,000 172,000

2 Nắp máng cáp 250x75 250 10 m 86,000 111,000

3 Co ngang L máng cáp 250x75 250 75 cái 147,000 189,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x75 250 75 cái 95,000 122,000

5 Co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 161,000 206,000

6 Nắp co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 103,000 133,000

7 Co xuống máng cáp 250x75 250 75 cái 161,000 206,000

8 Nắp co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 103,000 133,000

9 Ngã ba T máng cáp 250x75 250 75 cái 174,000 224,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x75 250 75 cái 112,000 144,000

11 Chữ thâp X máng cáp 250x75 250 75 cái 201,000 258,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x75 250 75 cái 129,000 167,000

1 Máng cáp 250x100 250 100 m 150,000 192,000

2 Nắp máng cáp 250x100 250 10 m 86,000 111,000

3 Co ngang L máng cáp 250x100 250 100 cái 165,000 211,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x100 250 100 cái 95,000 122,000

5 Co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 180,000 230,000

6 Nắp co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 103,000 133,000

7 Co xuống máng cáp 250x100 250 100 cái 180,000 230,000

8 Nắp co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 103,000 133,000

9 Ngã ba T máng cáp 250x100 250 100 cái 195,000 250,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x100 250 100 cái 112,000 144,000

Máng cáp 250x75

Máng cáp 250x100
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11 Chữ thâp X máng cáp 250x100 250 100 cái 225,000 288,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x100 250 100 cái 129,000 167,000

1 Máng cáp 300x50 300 50 m 134,000 172,000

2 Nắp máng cáp 300x50 300 10 m 102,000 131,000

3 Co ngang L máng cáp 300x50 300 50 cái 147,000 189,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x50 300 50 cái 112,000 144,000

5 Co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 161,000 206,000

6 Nắp co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 122,000 157,000

7 Co xuống máng cáp 300x50 300 50 cái 161,000 206,000

8 Nắp co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 122,000 157,000

9 Ngã ba T máng cáp 300x50 300 50 cái 174,000 224,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x50 300 50 cái 133,000 170,000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x50 300 50 cái 201,000 258,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x50 300 50 cái 153,000 197,000

1 Máng cáp 300x75 300 75 m 150,000 192,000

2 Nắp máng cáp 300x75 300 10 m 102,000 131,000

3 Co ngang L máng cáp 300x75 300 75 cái 165,000 211,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x75 300 75 cái 112,000 144,000

5 Co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 180,000 230,000

6 Nắp co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 122,000 157,000

7 Co xuống máng cáp 300x75 300 75 cái 180,000 230,000

8 Nắp co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 122,000 157,000

9 Ngã ba T máng cáp 300x75 300 75 cái 195,000 250,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x75 300 75 cái 133,000 170,000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x75 300 75 cái 225,000 288,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x75 300 75 cái 153,000 197,000

Máng cáp 300x50

Máng cáp 300x75

Máng cáp 300x100
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1 Máng cáp 300x100 300 100 m 166,000 213,000

2 Nắp máng cáp 300x100 300 10 m 102,000 131,000

3 Co ngang L máng cáp 300x100 300 100 cái 183,000 234,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x100 300 100 cái 112,000 144,000

5 Co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 199,000 256,000

6 Nắp co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 122,000 157,000

7 Co xuống máng cáp 300x100 300 100 cái 199,000 256,000

8 Nắp co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 122,000 157,000

9 Ngã ba T máng cáp 300x100 300 100 cái 216,000 277,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x100 300 100 cái 133,000 170,000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x100 300 100 cái 249,000 320,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x100 300 100 cái 153,000 197,000

1 Máng cáp 350x50 350 50 m 150,000 192,000

2 Nắp máng cáp 350x50 350 10 m 118,000 152,000

3 Co ngang L máng cáp 350x50 350 50 cái 165,000 211,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x50 350 50 cái 130,000 167,000

5 Co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 180,000 230,000

6 Nắp co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 142,000 182,000

7 Co xuống máng cáp 350x50 350 50 cái 180,000 230,000

8 Nắp co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 142,000 182,000

9 Ngã ba T máng cáp 350x50 350 50 cái 195,000 250,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x50 350 50 cái 153,000 198,000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x50 350 50 cái 225,000 288,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x50 350 50 cái 177,000 228,000

1 Máng cáp 350x75 350 75 m 166,000 213,000

2 Nắp máng cáp 350x75 350 10 m 118,000 152,000

3 Co ngang L máng cáp 350x75 350 75 cái 183,000 234,000

Máng cáp 350x50

Máng cáp 350x75
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4 Nắp co ngang L máng cáp 350x75 350 75 cái 130,000 167,000

5 Co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 199,000 256,000

6 Nắp co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 142,000 182,000

7 Co xuống máng cáp 350x75 350 75 cái 199,000 256,000

8 Nắp co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 142,000 182,000

9 Ngã ba T máng cáp 350x75 350 75 cái 216,000 277,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x75 350 75 cái 153,000 198,000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x75 350 75 cái 249,000 320,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x75 350 75 cái 177,000 228,000

1 Máng cáp 350x100 350 100 m 182,000 233,000

2 Nắp máng cáp 350x100 350 10 m 118,000 152,000

3 Co ngang L máng cáp 350x100 350 100 cái 200,000 256,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x100 350 100 cái 130,000 167,000

5 Co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 218,000 280,000

6 Nắp co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 142,000 182,000

7 Co xuống máng cáp 350x100 350 100 cái 218,000 280,000

8 Nắp co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 142,000 182,000

9 Ngã ba T máng cáp 350x100 350 100 cái 237,000 303,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x100 350 100 cái 153,000 198,000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x100 350 100 cái 273,000 350,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x100 350 100 cái 177,000 228,000

1 Máng cáp 400x50 400 50 m 166,000 213,000

2 Nắp máng cáp 400x50 400 10 m 134,000 172,000

3 Co ngang L máng cáp 400x50 400 50 cái 183,000 234,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x50 400 50 cái 147,000 189,000

5 Co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 199,000 256,000

6 Nắp co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 161,000 206,000

Máng cáp 350x100

Máng cáp 400x50
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7 Co xuống máng cáp 400x50 400 50 cái 199,000 256,000

8 Nắp co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 161,000 206,000

9 Ngã ba T máng cáp 400x50 400 50 cái 216,000 277,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x50 400 50 cái 174,000 224,000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x50 400 50 cái 249,000 320,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x50 400 50 cái 201,000 258,000

1 Máng cáp 400x100 400 100 m 198,000 254,000

2 Nắp máng cáp 400x100 400 10 m 134,000 172,000

3 Co ngang L máng cáp 400x100 400 100 cái 218,000 279,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x100 400 100 cái 147,000 189,000

5 Co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 238,000 305,000

6 Nắp co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 161,000 206,000

7 Co xuống máng cáp 400x100 400 100 cái 238,000 305,000

8 Nắp co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 161,000 206,000

9 Ngã ba T máng cáp 400x100 400 100 cái 257,000 330,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x100 400 100 cái 174,000 224,000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái 297,000 381,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái 201,000 258,000

1 Máng cáp 400x150 400 150 m 229,000 295,000

2 Nắp máng cáp 400x150 400 10 m 134,000 172,000

3 Co ngang L máng cáp 400x150 400 150 cái 252,000 325,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x150 400 150 cái 147,000 189,000

5 Co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 275,000 354,000

6 Nắp co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 161,000 206,000

7 Co xuống máng cáp 400x150 400 150 cái 275,000 354,000

8 Nắp co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 161,000 206,000

9 Ngã ba T máng cáp 400x150 400 150 cái 298,000 384,000

Máng cáp 400x100

Máng cáp 400x150

Hahuco - 000011



10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x150 400 150 cái 174,000 224,000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x150 400 150 cái 344,000 443,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x150 400 150 cái 201,000 258,000

1 Máng cáp 500x50 500 50 m 198,000 254,000

2 Nắp máng cáp 500x50 500 10 m 166,000 213,000

3 Co ngang L máng cáp 500x50 500 50 cái 218,000 279,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x50 500 50 cái 183,000 234,000

5 Co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 238,000 305,000

6 Nắp co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 199,000 256,000

7 Co xuống máng cáp 500x50 500 50 cái 238,000 305,000

8 Nắp co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 199,000 256,000

9 Ngã ba T máng cáp 500x50 500 50 cái 257,000 330,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x50 500 50 cái 216,000 277,000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x50 500 50 cái 297,000 381,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x50 500 50 cái 249,000 320,000

1 Máng cáp 500x100 500 100 m 229,000 295,000

2 Nắp máng cáp 500x100 500 10 m 166,000 213,000

3 Co ngang L máng cáp 500x100 500 100 cái 252,000 325,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x100 500 100 cái 183,000 234,000

5 Co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 275,000 354,000

6 Nắp co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 199,000 256,000

7 Co xuống máng cáp 500x100 500 100 cái 275,000 354,000

8 Nắp co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 199,000 256,000

9 Ngã ba T máng cáp 500x100 500 100 cái 298,000 384,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x100 500 100 cái 216,000 277,000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x100 500 100 cái 344,000 443,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x100 500 100 cái 249,000 320,000

Máng cáp 500x50

Máng cáp 500x100
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1 Máng cáp 500x150 500 150 m 261,000 335,000

2 Nắp máng cáp 500x150 500 10 m 166,000 213,000

3 Co ngang L máng cáp 500x150 500 150 cái 287,000 369,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x150 500 150 cái 183,000 234,000

5 Co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 313,000 402,000

6 Nắp co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 199,000 256,000

7 Co xuống máng cáp 500x150 500 150 cái 313,000 402,000

8 Nắp co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 199,000 256,000

9 Ngã ba T máng cáp 500x150 500 150 cái 339,000 436,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x150 500 150 cái 216,000 277,000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x150 500 150 cái 392,000 503,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x150 500 150 cái 249,000 320,000

1 Máng cáp 600x100 600 100 m 261,000 335,000

2 Nắp máng cáp 600x100 600 10 m 198,000 254,000

3 Co ngang L máng cáp 600x100 600 100 cái 287,000 369,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x100 600 100 cái 218,000 279,000

5 Co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 313,000 402,000

6 Nắp co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 238,000 305,000

7 Co xuống máng cáp 600x100 600 100 cái 313,000 402,000

8 Nắp co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 238,000 305,000

9 Ngã ba T máng cáp 600x100 600 100 cái 339,000 436,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x100 600 100 cái 257,000 330,000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x100 600 100 cái 392,000 503,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x100 600 100 cái 297,000 381,000

1 Máng cáp 600x150 600 150 m 293,000 376,000

2 Nắp máng cáp 600x150 600 10 m 198,000 254,000

Máng cáp 500x150

Máng cáp 600x100

Máng cáp 600x150
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3 Co ngang L máng cáp 600x150 600 150 cái 322,000 414,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x150 600 150 cái 218,000 279,000

5 Co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 352,000 451,000

6 Nắp co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 238,000 305,000

7 Co xuống máng cáp 600x150 600 150 cái 352,000 451,000

8 Nắp co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 238,000 305,000

9 Ngã ba T máng cáp 600x150 600 150 cái 381,000 489,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x150 600 150 cái 257,000 330,000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x150 600 150 cái 440,000 564,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x150 600 150 cái 297,000 381,000

1 Máng cáp 600x200 600 200 m 325,000 417,000

2 Nắp máng cáp 600x200 600 10 m 198,000 254,000

3 Co ngang L máng cáp 600x200 600 200 cái 358,000 459,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x200 600 200 cái 218,000 279,000

5 Co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 390,000 500,000

6 Nắp co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 238,000 305,000

7 Co xuống máng cáp 600x200 600 200 cái 390,000 500,000

8 Nắp co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 238,000 305,000

9 Ngã ba T máng cáp 600x200 600 200 cái 423,000 542,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x200 600 200 cái 257,000 330,000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x200 600 200 cái 488,000 626,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x200 600 200 cái 297,000 381,000

1 Máng cáp 700x100 700 100 m 293,000 376,000

2 Nắp máng cáp 700x100 700 10 m 230,000 295,000

3 Co ngang L máng cáp 700x100 700 100 cái 322,000 414,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 700x100 700 100 cái 253,000 325,000

5 Co lên máng cáp 700x100 700 100 cái 352,000 451,000

Máng cáp 600x200

Máng cáp 700x100
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6 Nắp co lên máng cáp 700x100 700 100 cái 276,000 354,000

7 Co xuống máng cáp 700x100 700 100 cái 352,000 451,000

8 Nắp co lên máng cáp 700x100 700 100 cái 276,000 354,000

9 Ngã ba T máng cáp 700x100 700 100 cái 381,000 489,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 700x100 700 100 cái 299,000 384,000

11 Chữ thâp X máng cáp 700x100 700 100 cái 440,000 564,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 700x100 700 100 cái 345,000 443,000

1 Máng cáp 700x150 600 150 m 325,000 417,000

2 Nắp máng cáp 700x150 600 10 m 230,000 295,000

3 Co ngang L máng cáp 700x150 600 150 cái 358,000 459,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 700x150 600 150 cái 253,000 325,000

5 Co lên máng cáp 700x150 600 150 cái 390,000 500,000

6 Nắp co lên máng cáp 700x150 600 150 cái 276,000 354,000

7 Co xuống máng cáp 700x150 600 150 cái 390,000 500,000

8 Nắp co lên máng cáp 700x150 600 150 cái 276,000 354,000

9 Ngã ba T máng cáp 700x150 600 150 cái 423,000 542,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 700x150 600 150 cái 299,000 384,000

11 Chữ thâp X máng cáp 700x150 600 150 cái 488,000 626,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 700x150 600 150 cái 345,000 443,000

1 Máng cáp 700x200 700 200 m 357,000 458,000

2 Nắp máng cáp 700x200 700 10 m 230,000 295,000

3 Co ngang L máng cáp 700x200 700 200 cái 393,000 504,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 700x200 700 200 cái 253,000 325,000

5 Co lên máng cáp 700x200 700 200 cái 428,000 550,000

6 Nắp co lên máng cáp 700x200 700 200 cái 276,000 354,000

7 Co xuống máng cáp 700x200 700 200 cái 428,000 550,000

8 Nắp co lên máng cáp 700x200 700 200 cái 276,000 354,000

Máng cáp 700x150

Máng cáp 700x200
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9 Ngã ba T máng cáp 700x200 700 200 cái 464,000 595,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 700x200 700 200 cái 299,000 384,000

11 Chữ thâp X máng cáp 700x200 700 200 cái 536,000 687,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 700x200 600 200 cái 345,000 443,000

1 Máng cáp 800x100 800 100 m 325,000 417,000

2 Nắp máng cáp 800x100 800 10 m 261,000 336,000

3 Co ngang L máng cáp 800x100 800 100 cái 358,000 459,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x100 800 100 cái 287,000 370,000

5 Co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 390,000 500,000

6 Nắp co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 313,000 403,000

7 Co xuống máng cáp 800x100 800 100 cái 390,000 500,000

8 Nắp co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 313,000 403,000

9 Ngã ba T máng cáp 800x100 800 100 cái 423,000 542,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x100 800 100 cái 339,000 437,000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x100 800 100 cái 488,000 626,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x100 800 100 cái 392,000 504,000

1 Máng cáp 800x150 800 150 m 357,000 458,000

2 Nắp máng cáp 800x150 800 10 m 261,000 336,000

3 Co ngang L máng cáp 800x150 800 150 cái 393,000 504,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x150 800 150 cái 287,000 370,000

5 Co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 428,000 550,000

6 Nắp co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 313,000 403,000

7 Co xuống máng cáp 800x150 800 150 cái 428,000 550,000

8 Nắp co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 313,000 403,000

9 Ngã ba T máng cáp 800x150 800 150 cái 464,000 595,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x150 800 150 cái 339,000 437,000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x150 800 150 cái 536,000 687,000

Máng cáp 800x100

Máng cáp 800x150
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12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x150 800 150 cái 392,000 504,000

1 Máng cáp 800x200 800 200 m 388,000 499,000

2 Nắp máng cáp 800x200 800 10 m 261,000 336,000

3 Co ngang L máng cáp 800x200 800 200 cái 427,000 549,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x200 800 200 cái 287,000 370,000

5 Co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 466,000 599,000

6 Nắp co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 313,000 403,000

7 Co xuống máng cáp 800x200 800 200 cái 466,000 599,000

8 Nắp co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 313,000 403,000

9 Ngã ba T máng cáp 800x200 800 200 cái 504,000 649,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x200 800 200 cái 339,000 437,000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x200 800 200 cái 582,000 749,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x200 800 200 cái 392,000 504,000

Máng cáp 800x200

2. Điều khoản thương mại:

2,1 Thời gian giao hàng:  10  ngày kể từ ngày nhận được xác nhận đặt hàng và tạm ứng

2,2 Điều khoản giao hàng:  Giao hàng tại kho bên bán (Cự Khối, Long Biên, Hà Nội).

2,3 Điều khoản thanh toán:  Đặt hàng 50%, 50% còn lại thanh toán trước khi nhận hàng.

2,4 Hiệu lực báo giá:  30 ngày kể từ ngày báo giá

2,5 Bảo hành:  12 tháng kể từ ngày giao hàng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

2,6 Chứng từ kèm theo:  Bản vẽ hoàn công, phiếu xuất xưởng kiêm bảo hành, CO và CQ (bản sao công ty)

               Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

Công ty TNHH XL- DV & TM Hải Hưng

Ngày…....tháng…….năm 2017

   Lưu ý:  Đơn giá không bao gồm các vật tư & chi phí khác không được đề cập trong danh mục chi tiết thiết bị. Các công 

việc như đi cáp, đấu nối cáp vào tủ… do khách hàng tự thực hiện. Hahuco chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt, hiệu 

chỉnh thiết bị trong tủ, và thao tác vận hành chạy thử bàn giao cho khách hàng tại xưởng sản xuất bên Hahuco.

               Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
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